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Abstract: Canna x generalis L.H Bailey & E.Z Bailey (CG) has been used as folk medicine to treat 

different diseases. However, scientific information about the pharmacological effects and chemical 

composition of this plant is still very limited. This study aims to evaluate for the first time the α-

amylase and α-glucosidase inhibitory activity of CG rhizome extracts. The rhizome part of CG was 

extracted with ethanol and then fractionated with n-hexane, ethyl acetate, and water. The total extract 

and fractions were evaluated for their inhibitory effects on α-amylase and α-glucosidase enzymes in 

vitro. The results showed that the ethyl acetate fraction had the strongest inhibitory activity against 

α-amylase and α-glucosidase with IC50 values of 53.19 ± 2.79 and 95.83 ± 6.26 µg/mL, respectively. 

Therefore, the rhizome part of the CG plant, especially the ethyl acetate fraction, is a potential natural 

source for searching for active ingredients to prevent and treat diabetes. 
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Tóm tắt: Cây dong riềng Canna x generalis L.H Bailey & E.Z Bailey (CG) được dân gian sử dụng 

để điều trị nhiều bệnh khác nhau. Tuy nhiên, thông tin khoa học về tác dụng dược lý và thành phần 

hoá học của loài cây này còn rất hạn chế. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá hoạt tính ức chế 

enzym α-amylase và α-glucosidase của các cao chiết từ phần rễ của CG. Phần rễ của CG được chiết 

bằng dung môi ethanol và tiếp tục chiết phân đoạn bằng dung môi n-hexan, ethyl acetat và nước. 

Cao chiết toàn phần và các phân đoạn được đánh giá tác dụng ức chế enzym α-amylase và  

α-glucosidase in vitro. Kết quả cho thấy cao phân đoạn ethyl acetat có hoạt tính ức chế α-amylase 

và α-glucosidase mạnh nhất với giá trị IC50 lần lượt là 53,19 ± 2,79 và 95,83 ± 6,26 µg/mL. Như 

vậy, phần rễ của cây CG, đặc biệt là cao chiết phân đoạn ethyl acetat là một nguồn thực vật tiềm 

năng để nghiên cứu, tìm kiếm các hoạt chất phòng và điều trị bệnh tiểu đường. 

Từ khóa: Canna generalis, tiểu đường, -amylase, -glucosidase, hoạt tính ức chế enzym. 

1. Mở đầu* 

Bệnh tiểu đường là một bệnh mãn tính được 

đặc trưng bởi tình trạng tăng đường huyết do cơ 

thể thiếu hụt insulin, hoặc không thể sử dụng 

insulin để kiểm soát lượng đường trong máu. 

Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm và là một 

trong những nguyên nhân chính gây tử vong trên 

toàn cầu [1]. Trong số các bệnh nhân mắc bệnh 

tiểu đường, bệnh tiểu đường type 2 chiếm gần 

90%. Nguyên nhân của bệnh tiểu đường type 2 

là do các tế bào beta của tuyến tụy không sản 

xuất được insulin, do đó glucose trong máu 

không được vận chuyển vào tế bào, dẫn đến 

lượng đường trong máu cao. α-Amylase và  

α-glucosidase là hai enzym chính liên quan đến 

bệnh tiểu đường type 2. Ức chế hoạt động của 
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hai enzym này sẽ làm giảm lượng đường trong 

máu sau bữa ăn. Acarbose và miglitol là hai chất 

tổng hợp hoá học có tác dụng ức chế enzym α-

amylase và α-glucosidase thường được sử dụng 

để kiểm soát bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, các tác 

dụng phụ về đường tiêu hóa như chướng bụng, 

tiêu chảy thường xuyên xảy ra khi dùng thuốc. 

Đánh giá sàng lọc các loài thực vật có hoạt tính 

ức chế enzym α-amylase và α-glucosidase nhằm 

tìm kiếm các phương pháp điều trị khác hiệu quả 

và ít tác dụng phụ hơn cho bệnh tiểu đường đang 

được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu [2, 3]. 

Canna x generalis L.H Bailey & E.Z Bailey 

(CG) là một loài dong riềng thuộc chi dong riềng 

Canna. Trong y học cổ truyền, các loài dong 

riềng Canna được sử dụng phổ biến để điều trị 

nhiều bệnh khác nhau như tiêu chảy, viêm gan, 
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kiết lỵ, lậu, bầm tím, đau nhức và các bệnh tim 

mạch [4-6]. Tuy nhiên, các nhà khoa học chưa 

quan tâm nhiều đến nghiên cứu các loài này. Một 

số nghiên cứu đã báo cáo tác dụng dược lý của 

C. warszewiczii và C. edulis như hoạt tính chống 

sốt rét, hoạt tính kháng khuẩn, hoạt tính chống 

đông máu, chống ngưng tập tiểu cầu, hoạt tính 

chống oxy hóa và chống viêm. Ngoài ra, một số 

hợp chất flavonoid và phenolic có hoạt tính sinh 

học đã được phân lập từ loài dong riềng C. edulis 

[4-8]. Nhóm nghiên cứu của Xie và cộng sự đã 

chứng minh khả năng ức chế enzym  

α-glucosidase của hợp chất lignan trong cây  

C. edulis [9]. Tuy nhiên, các thông tin khoa học 

về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của 

CG còn rất hạn chế. Nghiên cứu của Mahmoud 

và cộng sự đã báo cáo tiềm năng điều trị bệnh 

viêm loét đại tràng của thân rễ CG và một số 

thành phần hoá học chính [10]. Gần đây, nghiên 

cứu của chúng tôi đã chứng minh hoạt tính chống 

ngưng tập tiểu cầu, chống đông máu và chống 

oxy hóa, phân lập một số hợp chất có hoạt tính 

sinh học từ phần trên mặt đất của CG [5]. Tuy 

nhiên, tiềm năng của CG trong việc phòng và 

điều trị bệnh tiểu đường vẫn chưa được nghiên 

cứu. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh  

giá tác dụng ức chế enzym α-amylase và  

α-glucosidase của cao chiết tổng và các cao chiết 

phân đoạn từ phần rễ của CG. 

2. Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Mẫu cây được thu hái tại Thái Nguyên, Việt 

Nam và được giám định tên khoa học là: Canna 

x generalis L.H Bailey & E.Z Bailey (CG). Mẫu 

cây được lưu giữ tại Khoa Khoa học Sự sống, 

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, 

với số hiệu: CG.TN01. 

2.2. Dung môi và hoá chất 

Dung môi dùng để chiết xuất gồm ethanol, 

n-hexan, ethyl acetat (EtOAc) và nước cất. Các 

hoá chất khác gồm dimethyl sulfoxide (DMSO), 

α-amylase, α-glucosidase, acarbose, p-

nitrophenyl-α-glucopyranoside (pNPG), NaNO2, 

AlCl3 từ Sigma-Aldrich, acid acetic, natri 

cacbonat và Na2CO3 từ Trung Quốc. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Phương pháp chiết xuất 

Phần rễ của CG được làm sạch, thái nhỏ, 

phơi khô ở nhiệt độ phòng và nghiền thành bột. 

Sau đó, bột rễ của CG được ngâm chiết ba lần 

bằng ethanol 96% ở nhiệt độ phòng. Dịch chiết 

tổng ethanol được gom lại và cô quay dưới áp 

suất giảm để loại bỏ dung môi và thu được cao 

chiết tổng ethanol. Sau đó, cao chiết tổng được 

chiết phân bố lần lượt bằng các dung môi có độ 

phân cực tăng dần là n-hexan, ethyl acetat và 

nước. Mỗi dung môi được chiết lặp lại 3 lần. Các 

dịch chiết được cất thu hồi dung môi dưới áp suất 

giảm để loại hoàn toàn dung môi thu được cao 

chiết n-hexan (CGR.Et), ethyl acetat (CGR.EA) 

và nước (CGR.W). 

 2.3.2. Phương pháp đánh giá hoạt tính ức 

chế enzym α-amylase 

Tác dụng ức chế enzym α-amylase của cao 

chiết tổng và các cao chiết phân đoạn của rễ CG 

được đánh giá theo phương pháp của Wu và cộng 

sự với một số hiệu chỉnh [11]. Các cao chiết được 

hòa tan trong DMSO và pha loãng với dung dịch 

đệm phosphat (pH = 6,9). α-Amylase (0,5 U/mL) 

được pha bằng dung dịch đệm phosphate (pH = 

6,9). Sau đó, 50 µL α-amylase (0,5 U/mL) được 

trộn với mẫu thử và 250 µL dung dịch đệm 

phosphate (pH = 6,9). Sau khi ủ hỗn hợp trong 

20 phút ở 37 °C, thêm 250 µL dung dịch tinh bột 

(1 mg/mL) vào và ủ lại hỗn hợp này trong 20 

phút, sau đó thêm 250 µL acid acetic 50% để 

dừng lại các phản ứng. Hỗn hợp mới sau đó được 

ly tâm ở tốc độ 3000 vòng/phút ở 4 °C. Độ hấp 

thụ của dịch nổi phía trên được đo ở bước sóng 

540 nm bằng máy quang phổ UV-Vis. Acarbose 

được sử dụng làm chứng dương cho thí nghiệm 

này. Thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Phần trăm ức 

chế hoạt động của enzym được tính như sau: 

I (%) = (1 - 
𝑂𝐷𝑠

𝑂𝐷𝑐
) x 100% 

Trong đó: 

I là phần trăm ức chế; 
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ODc là độ hấp thụ của mẫu chứng; 

ODs là độ hấp thụ của mẫu thử.  

Giá trị IC50 được tính dựa vào đồ thị và 

phương trình biểu diễn % ức chế enzym  

α-amylase theo nồng độ của cao toàn phần và các 

phân đoạn dịch chiết từ rễ CG. 

2.3.3. Phương pháp đánh giá hoạt tính ức 

chế enzym α-glucosidase  

Tác dụng ức chế enzym α-glucosidase của 

cao chiết tổng và cao chiết phân đoạn của rễ CG 

được đánh giá theo phương pháp của Zhang và 

cộng sự [12]với một số hiệu chỉnh. Các cao chiết 

được hòa tan trong DMSO và pha loãng với dung 

dịch đệm phosphate 0,1M (pH = 6,8). Enzym  

α-glucosidase (0,5 U/mL) được pha trong dung 

dịch đệm phosphate 0,1M (pH = 6,8). Sau đó, 

chuẩn bị hỗn hợp gồm 50 µL dịch chiết, 130 µL 

đệm photphat 0,1M và 20 µL enzym  

α-glucosidase. Hỗn hợp này được ủ ở 37 °C 

trong 10 phút. Sau khi ủ xong, thêm vào hỗn hợp 

cơ chất pNPG và ủ tiếp trong 60 phút ở 37 °C. 

Phản ứng được dừng lại bằng cách thêm 80 µL 

Na2CO3 0,2M. Cuối cùng, tiến hành đo độ hấp 

thụ ở bước sóng 405 nm bằng máy ELISA Plate 

Reader (Bio-rad). Acarbose được sử dụng làm 

chứng dương. Thí nghiệm được lặp lại 3 lần. 

Phần trăm ức chế hoạt tính enzym của các mẫu 

thử được tính như sau: 

I (%) = (1 - 
𝐴𝑠

𝐴𝑐
) x 100% 

Trong đó: 

I: phần trăm ức chế của mẫu thử; 

Ac: giá trị mật độ quang của mẫu đối chứng; 

As: giá trị mật độ quang của mẫu thử. 

Giá trị IC50 của mẫu được tính dựa vào đồ thị 

và phương trình biểu diễn % ức chế enzym  

α-glucosidase theo nồng độ của cao toàn phần và 

các phân đoạn dịch chiết từ rễ CG. Giá trị  

IC50 càng thấp thể hiện hoạt tính ức chế enzym 

càng tốt. 

2.4. Phương pháp xử lý số liệu 

Các số liệu thu được trong các thí nghiệm 

được biểu diễn dưới dạng giá trị trung bình ± độ 

lệch chuẩn (mean ± SD). Các số liệu được lưu 

trữ và phân tích xử lý dữ liệu theo phương pháp 

thống kê sinh học trên máy vi tính bằng phần 

mềm Microsoft Office Excel 2019 và phần mềm 

SPSS 23.0. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Kết quả chiết xuất rễ C. generalis 

Rễ cây CG (500 g) sau khi sấy khô, cắt nhỏ 

và xay thành bột mịn được chiết xuất 3 lần với 

ethanol 96% thu được 165 g cao tổng. Giữ lại  

65 g cao ethanol để đánh giá khả năng ức chế 

enzym α-amylase và α-glucosidase in vitro, lấy 

100 g còn lại để chiết lần lượt với n-hexan, 

EtOAc và nước, rồi cô quay đến khối lượng 

không đổi thu được các phân đoạn như sau:  

7,5 g cao n-hexan; 3,5 g cao EtOAc và 45 g  

cao nước. 

3.2. Tác dụng ức chế enzym α-amylase của cao 

chiết tổng và phân đoạn rễ C. generalis 

Kết quả đánh giá hoạt tính ức chế enzym α-

amylase của cao chiết tổng và phân đoạn từ phần 

rễ của cây dong riềng CG được trình bày trong 

Bảng 1. 

Khả năng ức chế enzym α-amylase của cao 

chiết tổng và cao chiết phân đoạn tỉ lệ thuận với 

nồng độ thử, khi nồng độ của các mẫu thử tăng 

thì phần trăm ức chế enzym α-amylase của các 

mẫu thử cũng tăng. Dịch chiết ethanol toàn phần 

từ rễ CG thể hiện tác dụng ức chế enzym  

α-amylase với giá trị IC50 là 94,41 ± 6,25 µg/mL 

Trong các mẫu thử cao chiết của phần rễ CG, cao 

chiết phân đoạn ethyl acetat thể hiện tác dụng ức 

chế enzym α-amylase tốt nhất với giá trị IC50 là 

53,19 ± 2,79 µg/mL. Khả năng ức chế enzym  

α-amylase của phân đoạn ethyl acetat cao hơn cả 

chứng dương acarbose. Tiếp theo là cao chiết 

phân đoạn n-hexan với phần trăm ức chế là 

77,93% tại nồng độ 200 µg/mL, giá trị IC50 là 

68,75 ± 7,5 µg/mL. Cao chiết nước thể hiện tác 

dụng ức chế enzym α-amylase yếu nhất với giá 

trị IC50 là 201,81 ± 16,96 µg/mL. Kết quả thử 

nghiệm với mẫu chứng dương acarbose cho thấy 

tác dụng ức chế enzym α-amylase in vitro của 

acarbose hoạt động ổn định trong thí nghiệm, có 

giá trị IC50 là 61,54 ± 7,07 μg/mL. 
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Bảng 1. Tác dụng ức chế enzym α-amylase  

của các cao chiết từ phần rễ CG 

Mẫu cao chiết Giá trị IC50 (µg/mL) 

Cao ethanol 94,41 ± 6,25 

Cao n-hexan 68,75 ± 7,5 

Cao EtOAc 53,19 ± 2,79 

Cao H2O 201,81 ± 16,96 

Acarbose 61,54 ± 7,07 

3.3. Tác dụng ức chế enzyme α-glucosidase của 

cao chiết tổng và phân đoạn rễ C. generalis 

Kết quả đánh giá hoạt tính ức chế enzyme α-

glucosidase của cao chiết tổng và phân đoạn từ 

phần rễ của cây dong riềng CG được trình bày 

trong Bảng 2. 

Bảng 2. Khả năng ức chế enzym α-glucosidase  

của các cao chiết từ phần rễ C. generalis 

Mẫu cao chiết Giá trị IC50 (µg/mL) 

Cao ethanol 159,70 ± 9,20 

Cao n-hexan 137,88 ± 3,88 

Cao EtOAc 95,83 ± 6,26 

Cao H2O 305,41 ± 27,97 

Acarbose 122,57 ± 12,78 

 

Khả năng ức chế enzym α-glucosidase của 

cả cao chiết tổng và cao chiết phân đoạn đều tăng 

dần theo nồng độ khảo sát. Cao chiết ethanol 

toàn phần từ phần rễ của CG thể hiện tác dụng 

ức chế enzym α-glucosidase với giá trị IC50 là 

159,70 ± 9,20 µg/mL. Trong các mẫu cao chiết, 

cao chiết phân đoạn ethyl acetat thể hiện hoạt 

tính ức chế enzym α-glucosidase mạnh nhất với 

giá trị IC50 là 95,83 ± 6,26 µg/mL. Tác dụng ức 

chế enzym α-glucosidase của phân đoạn ethyl 

acetat cao hơn cả chứng dương acarbose. Tiếp 

theo là cao chiết phân đoạn n-hexan với phần 

trăm ức chế là 82,50% tại nồng độ 400 µg/mL, 

giá trị IC50 là 137,88 ± 3,88 µg/mL. Cao chiết 

nước thể hiện tác dụng ức chế enzym  

α-glucosidase yếu nhất với giá trị IC50 là 305,41 

± 27,97 µg/mL. Kết quả thử nghiệm với mẫu 

chứng dương acarbose cho thấy tác dụng ức chế 

enzym α-glucosidase in vitro của acarbose hoạt 

động ổn định trong thí nghiệm, có giá trị IC50 là 

122,57 ± 12,78 μg/mL (Bảng 2).  

3. Bàn luận 

Bệnh tiểu đường đang ngày càng gia tăng ở 

mức đáng báo động ở các nước đang phát triển. 

Căn bệnh mãn tính này do nhiều yếu tố khác 

nhau gây ra như tình trạng stress, lối sống không 

hợp lý bao gồm thói quen ăn kiêng, thiếu hoạt 

động thể chất và tiền sử gia đình. Các phương 

pháp điều trị và kiểm soát bệnh tiểu đường 

thường hướng đích tác dụng vào các thụ thể 

enzym hoặc hormone nhằm đạt được mức đường 

huyết tối ưu càng sớm càng tốt sau bữa ăn [1]. 

Enzym α-amylase có vai trò quan trọng trong 

việc phá vỡ cấu trúc carbohydrate chuỗi dài, còn 

enzym α-glucosidase lại rất quan trọng trong 

việc xúc tác giai đoạn cuối cùng của quá trình 

tiêu hóa carbohydrate. Do đó, ức chế cả hai loại 

enzym này đều có hiệu quả trong việc làm giảm 

sự hấp thu glucose và kiểm soát bệnh tiểu đường. 

Acarbose là một loại thuốc chống tiểu đường 

thường được sử dụng để điều trị bệnh tiểu đường 

type 2. Thuốc này hoạt động theo cơ chế ức chế 

cả hai enzyme α-amylase và α-glucosidase ở 

ruột, do đó làm chậm quá trình hấp thu glucose 

từ ruột và cải thiện tình trạng tăng đường huyết 

sau bữa ăn. Tuy nhiên, nhược điểm của acarbose 

là có các tác dụng phụ thường gặp trên đường 

tiêu hóa [2]. Hiện nay, nghiên cứu và phát triển 

các thuốc hạ đường huyết có nguồn gốc thực vật, 

đặc biệt là các loại thảo dược đã được sử dụng 

phổ biến trong dân gian nhằm tìm kiếm những 

nguồn nguyên liệu mới để sản xuất thuốc mới 

hiệu quả, không gây tác dụng phụ, rẻ tiền so với 

các thuốc hóa dược là xu hướng được các nhà khoa 

học quan tâm trên thế giới và Việt Nam [13, 14].  

Đây là nghiên cứu đầu tiên chứng minh tác 

dụng ức chế cả hai enzym α-amylase và  

α-glucosidase của cao chiết tổng và cao chiết 

phân đoạn từ phần rễ cây CG, sử dụng acarbose 

làm đối chứng dương. Trước đó, cũng có nhiều 

nghiên cứu báo cáo tác dụng ức chế enzym  

α-amylase và α-glucosidase của các cao chiết từ 

các loài thảo dược khác nhau. Các nghiên cứu đã 

chỉ ra rằng các chiết xuất thực vật có khả năng 

kiểm soát tình trạng tăng đường huyết [2, 13, 

14]. Tương tự kết quả nghiên cứu của Bhati và 

cộng sự trên loài Cornus capitata [15] và nghiên 
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cứu của Nguyễn Thị Thuý và cộng sự trên loài 

Codonopsisjavanica [16], nghiên cứu này cũng 

cho thấy phân đoạn ethyl acetate thể hiện hoạt 

tính ức chế enzyme mạnh nhất so với cao chiết 

tổng và các phân đoạn khác. Ngoài ra, nghiên 

cứu trước đây về hoạt tính chống huyết khối của 

phần trên mặt đất của CG đã báo cáo rằng cao 

chiết phân đoạn ethyl acetate có hoạt tính chống 

ngưng tập tiểu cầu, chống đông máu và chống 

oxy hoá mạnh hơn so với các phân đoạn khác [5]. 

Các hoạt tính sinh học tiềm năng này có thể là do 

sự có mặt của các thành phần hoá học có hoạt 

tính sinh học trong cây. Ngoài ra, các hoạt chất 

có hoạt tính có thể đã phân bố nhiều hơn trong 

dung môi ethyl acetat, làm cho hoạt tính của 

phân đoạn ethyl acetat mạnh nhất. EtOAc là 

dung môi tốt để phân lập các hoạt chất có hoạt 

tính sinh học. Trong nghiên cứu của Lê Hồng 

Luyến và cộng sự, tiến hành phân lập cao chiết 

phân đoạn ethyl acetat từ phần trên mặt đất của 

CG đã xác định được một số hợp chất có hoạt 

tính sinh học như acid p-coumaric, aldehyd 

protocatechuic, astragalin, isoquercitrin, rutin,  

4-ketopinoresinol, acid indole-3-carboxylic [5]. 

Nghiên cứu gần đây của Mahmoud và cộng sự 

đã báo cáo rằng cao chiết ethanol từ phần rễ của 

CG chứa các nhóm chất chính là flavonoid, acid 

phenolic và phytosterol. Đồng thời nhóm tác giả 

đã phân lập được 5 hợp chất từ phần rễ của CG 

là β-sitosterol-3-O-β-glucoside, acid rosmarinic, 

6-O-p-coumaroyl-β-D-fructofuranosyl α-D-

glucopyranoside, β-sitosterol và triacontanol [10]. 

 Hiện nay, bằng chứng khoa học về thành 

phần hoá học và tác dụng dược lý của loài dong 

riềng CG còn rất ít. Nghiên cứu này đã chỉ ra 

rằng phần rễ của CG, đặc biệt là phân đoạn ethyl 

acetat là nguồn thảo dược tiềm năng để nghiên 

cứu tìm kiếm các hợp chất có hoạt tính sinh học 

ức chế hai enzym α-amylase và α-glucosidase. 

Đồng thời, đây cũng là loài cây đầy hứa hẹn cho 

việc nghiên cứu phát triển các sản phẩm bổ sung 

nhằm kiểm soát tình trạng tăng đường huyết. 

4. Kết luận 

Nghiên cứu đã chứng minh được tác dụng ức 

chế enzym α-amylase và α-glucosidase của cao 

chiết tổng và phân đoạn từ phần rễ của cây dong 

riềng CG. Trong các mẫu cao chiết, cao chiết 

phân đoạn ethyl acetat có hoạt tính ức chế enzym 

mạnh nhất với giá trị IC50 đối với tác dụng ức chế 

enzym α-amylase và α-glucosidase lần lượt là 

53,19 ± 2,79 và 95,83 ± 6,26 µg/mL. Đây là kết 

quả nghiên cứu mới, có ý nghĩa khoa học giúp 

định hướng nghiên cứu sâu hơn về thành phần 

hóa học của rễ dong riềng CG, đặc biệt là phân 

đoạn dịch chiết ethyl acetat, nhằm nghiên cứu 

tìm kiếm các hoạt chất có tiềm năng trong phòng 

và điều trị bệnh tiểu đường type 2. 
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